
MẪU NHÃN THUỐC

L/ Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

 

 

BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUGC

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lân đâu24412/2   she
2 a2/ Nhãn hôp trung gian:  

  

Mẫu nhãn hộp 10 vỉ x 10 viên:

 

LUV GUSANIN

Manufactured by:
KHAPHARCO PHARM. CO.

 

Công thức:
Glucosamin.HCl.. sesssessessseroesene OOM)
Tá dược.............. vớ . ....1 viên nang
(Tả dược gồm: Avicel 110 mg, Talc 10 mg, Magnesi stearat 5 mg)

Chỉ định:
Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

Cách dùng-Liểu dùng:

Ding cho người trên 18 tuổi: Uống từ 1500 mg đến 1800 mg/ngày, chia 3
lấn. Có thể dùng đơn độc hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin
1200mg/ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục
trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điểu trị.
Sản xuất tại:
CONG TY CP DUOC PHAM KHANH HOA
Đường 2/4- P. Vĩnh Hỏa- T.P Nha Trang - T. khanh Hoa
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Chống chỉ định:
Dịứng với thành phần của thuốc
Phụnữcó thai hoặc đang cho con bú
Trẻem, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.
Tác dụng không mong muốn:
Thường gặp: khó chịu ở bụng, buôn ngủ, mắt ngủ, đau đầu, phản ứng ở da

'và nhạy cảm với ánh nắng.
Hiềm gặp: đau bụng, ăn không ngon, nôn, buồn nôn, đầy hơi, táo bón, ợ nóng.
vàtiêuchảy.
Thận trọng: xem toa hướng dẫn sử dụng thuốc.
Bảoquản:Bảo quản dưới 30°C, tránh ánh sáng.

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

https://trungtamthuoc.com/



3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:

GLUCOSAMIN 250
 

 

 

    

  

Vién nang

THANH PHAN: 1 viên
Glucosamin.HCl..
Tá dược... ừa đi

(Tá dược gồm: Microcrystalline cellulose(Avicel)

DẠNG TRÌNH BÀY: Hộp 10 vỉ x 10 viên.
CHOY: -DQCKY HUONG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG.

- NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOIY KIEN BAC SI.
DƯỢC LỰC HỌC:

Kích thích sự chuyển hoá đồng hoá của các mô thuộc xương sụn thông qua kích thích sinh tổng
hợp mucopolysaccharide (là thành phần thiết yếu của các chất quanh sụn) và các mô giữa của
xương, qua đó ngăn ngừa tiến trình thoái hoá sụn.

Glucosamin cung cấp hoạttính làm trơn nên có tác động cải thiện độ nhớtcủa hoạtdịch.
DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Hấp thu: bằng đường uống, sinh khả dụng 26%
Phân bố: glucosamin nhanh chóng khếch tán vào mõ và kết hợp với protein huyết thanh.

Chuyển hóa: Glucosamin hydroclorid bị dehydroclorid, được chuyển hoá thành các phân tử nhỏ
hơn (chủ yếu ở gan) và sau cùng thành khícarbonic, nướcvà urẽ..

Nửa đờithải trừ: 70 giờ

Thải trừ: Glucosamin hydroclorid được đào thải chủ yếu qua thận, một lượng nhỏ được thải trừ
qua mật và đường hô hấp.

CHỈ ĐỊNH:
Giâm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

LIEU DUNG:
Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống tử 1500 mg đến 1800 mg/ngày, chia 3 lần. Có thể dùng
đơn độc hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200mg/ngày. Thời gian dùng thuốc

tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Phụnữ cóthai, phụnữchoconbú, trẻem,trẻvịthànhniên dưới18tuổidochưacósốliệuantoànvà nl

hiệu quảđiềutrị. V/

THAN TRONG:

Sử dụng thận trọng trên nhữngngườimắcbệnhtiểu đườnghoặcgiảm glucose huyét.
Thận trọng khi dùngtrênnhững bệnh nhân bị rối loạn chảy máu hoặc đang dùngcácthuốc làm tăng
nguycơchảymáu. Trongtrườnghợpnàycóthể điều chỉnh liềunếucầnthiết.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
"Thườnggặp:khóchịuởbụng,buồnngủ,mắtngủ,đauđầu,phầnứng ởdavà nhạycảmvớiánhnắng.
Hiém gặp:đau bụng,ănkhôngngon,nôn,buồnnôn,đầyhơi,táobón, ợnóngvàtiêuchảy.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ;
Thời kỳ mang thai: chống chỉ định do chưacó số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Thời kỳchoconbú: chống chỉ định do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
'Glucosamincóthểlàmgiảmtácdụngcủainsulin haycácthuốckiểmsoát nồng độ đườngtrong máu
khác.

Dùngchungglucosaminvớicácthuốclợitiểu nhưfurosemidcóthểlàmtăngtácdụng phụ của
glucosamin.

Glucosamin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi sử dụng chung với các thuốc gây tăng nguy cơ

chảy máu,thuốc chống đông,thuốcchốngkếttậptiểucầu vàcácthuốckháng viêm không steroid.

QUÁ LIỂU VÀ XỬTRÍ:
Thôngtin vềquáliềudothuốccònhạnchế.Trongtrườnghợpquáliều,bệnhnhânnênđượctheodõi
vàđiềutrị triệu chứng.
Lưuý: Thôngbáo chobác sỹnhữngtácdụng không mong muốngặpphảikhisửdụng thuốc.
BAO QUAN - HAN DUNG:
Baoquan: Dudi30°C. Ndikhé mat, tranh anh sang.

ĐỂTHUỐCXATAM TAY TRE EM.
Hạndùng:36thángkểtừngàysản xuất. NI
Tiêuchuẩn: TCCS.
 

Sẵn xuất tại: 5
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